
Biểu số 01

Số học sinh lớp 

10 tuyển mới

Số lớp 10 

tuyển mới

Tổng số lớp 

toàn trường 

I Thành phố Buôn Ma Thuột

1 Trường THPT Buôn Ma Thuột                       630 14 42

2 Trường THPT chuyên Nguyễn Du                       405 11 33

3 Trường THPT Hồng Đức                       600 14 43

4 Trường THPT Lê Quý Đôn                       520 12 40

5 Trường THPT Chu Văn An                       550 13 39

6 Trường THPT Trần Phú                       380 9 28

7 Trường THPT Lê Duẩn                       405 9 28

8 Trường THPT Cao Bá Quát                       480 11 33

II Thị xã Buôn Hồ

1 Trường THPT Buôn Hồ                       480 11 33

2 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng                       380 9 27

3 Trường THPT Hai Bà Trưng                       315 7 22

III Huyện Krông Búk                       675 

1 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ                       315 7 19

2 Trường THPT Phan Đăng Lưu                       360 8 23

IV Huyện Krông Năng

1 Trường THPT Phan Bội Châu                       450 11 32

2 Trường THPT Lý Tự Trọng                       270 6 16

3 Trường THPT Nguyễn Huệ                       540 13 36

4 Trường THPT Tôn Đức Thắng                       315 7 19

V Huyện Ea H'leo

1 Trường THPT Ea H'leo                       450 11 30

2 Trường THPT Phan Chu Trinh                       450 10 31

3 Trường THPT Võ Văn Kiệt                       360 8 26

4 Trường THPT Trường Chinh                       296 7 20

VI Huyện Cư M'gar

1 Trường THPT Cư M'gar                       590 14 42

2 Trường THPT Lê Hữu Trác                       550 14 41

3 Trường THPT Nguyễn Trãi                       450 10 28

4 Trường THPT Trần Quang Khải                       315 7 21

VII Huyện Buôn Đôn

1 Trường THPT Buôn Đôn                       360 9 26

2 Trường THPT Trần Đại Nghĩa                       400 9 27

VIII Huyện Ea Súp
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Số học sinh lớp 

10 tuyển mới

Số lớp 10 

tuyển mới

Tổng số lớp 

toàn trường 

Số TT Tên đơn vị
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1 Trường THPT Ea Súp                       405 9 28

2 Trường THPT Ea Rốk                       315 7 21

IX Huyện Krông Ana

1 Trường THPT Krông Ana                       440 11 32

2 Trường THPT Hùng Vương                       380 9 25

3 Trường THPT Phạm Văn Đồng                       250 6 19

X Huyện Cư Kuin

1 Trường THPT Y Jút                       560 14 41

2 Trường THPT Việt Đức                       480 12 36

XI Huyện Lắk

1 Trường THPT Lắk                       490 11 32

2 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh                       225 5 14

XII Huyện Krông Bông

1 Trường THPT Krông Bông                       570 13 39

2 Trường THPT Trần Hưng Đạo                       315 7 20

XIII Huyện Krông Pắk

1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                       450 11 33

2 Trường THPT Nguyễn Công Trứ                       420 11 32

3 Trường THPT Quang Trung                       350 9 27

4 Trường THPT Phan Đình Phùng                       440 11 33

5 Trường THPT Lê Hồng Phong                       420 10 29

6 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai                       200 5 15

XIV Huyện Ea Kar

1 Trường THPT Ngô Gia Tự                       500 12 36

2 Trường THPT Trần Quốc Toản                       380 9 28

3 Trường THPT Trần Nhân Tông                       350 8 24

4 Trường THPT Nguyễn Thái Bình                       270 6 21

5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp                       300 7 19

XV Huyện M'Đrắk

1 Trường THPT Nguyễn Tất Thành                       520 12 32

2 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ                       215 5 15



Biểu số 02

Số học sinh lớp 

10 tuyển mới

Số lớp 10 

tuyển mới

Tổng số lớp 

bậc THPT

1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 180 4 12
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Biểu số 03

Số học sinh lớp 

10 tuyển mới

Số lớp 10 

tuyển mới

Tổng số lớp 

THPT 

1 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên                    225                   5                15 

2 Trường THPT Phú Xuân                    400                   9                23 

3 Trường THCS và THPT Đông Du                    360                   9                25 

4 Trường TH, THCS và THPT Victory                    140                   4                12 

5 Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt                    280                   7                22 

6 Trường PT DTNT Tây Nguyên 180 4 12
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